
TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 TRẦN THỦY 06/02/1972 Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình 24/08/2008 Tiến sỹ Trung cấp Bí thư chi bộ

2 DƯƠNG THẾ CÔNG 09/04/1977 Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 02/11/2008 Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 LÊ THỊ HIẾU 15/05/1986 Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 20/04/2017 Cử nhân Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 NGUYỄN THÀNH CHUNG 20/10/1982 Hưng Lộc, Hưng Nguyên, Nghệ An 16/12/2011 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 ĐINH THỊ THANH TRÀ 02/09/1983 Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình 07/12/2011 Tiến sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 LẠI THỊ HƯƠNG 21/04/1985 Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 17/01/2010 Tiến sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 PHẠM XUÂN HẬU 26/10/1980 Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 19/5/2005 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

 CHI BỘ KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 CHI BỘ KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG

 CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN



2 TRẦN VĂN CƯỜNG 26/12/1981 Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 01/05/2013 Tiến sỹ Trung cấp Phó Bí thư

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 TRẦN TỰ LỰC 21/04/1977 Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 25/02/2011 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 BÙI KHẮC HOÀI PHƯƠNG 19/05/1984 Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình 03/05/2013 Tiến sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 PHAN THỊ THU HÀ 27/05/1985 Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 07/03/2014 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 NGUYỄN VĂN DUY 25/02/1979 Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình 07/06/2004 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 NGUYỄN THỊ THUỲ VÂN 23/10/1979 Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình 21/03/2012 Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 LƯƠNG THỊ LAN HUỆ 02/09/1976 Văn Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình 23/11/2006 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

 CHI BỘ KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

 CHI BỘ KHOA LUẬT

 CHI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ



1 VÕ THỊ DUNG 06/08/1974 Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình 26/08/2002 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 PHẠM THỊ HÀ 10/11/1976 Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 12/08/2006 Tiến sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 LÊ THỊ HẰNG 25/07/1976 Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh 20/10/2006 Tiến sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 05/10/1976 Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình 26/06/2006 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 NGUYỄN KẾ TAM 02/09/1964 Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 25/11/1998 Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 HOÀNG THỊ TƯỜNG VI 07/10/1979 Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 14/05/2015 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 TRẦN THẾ HÙNG 19/10/1979 Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình 05/01/2013 Tiến sỹ Sơ cấp Bí thư chi bộ

2 TRẦN LÝ TƯỞNG 10/06/1980 Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình 03/02/2002 Tiến sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 BÙI THỊ THỤC ANH 15/09/1983 Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 09/09/2014 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

 CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM

 CHI BỘ VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG



TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 VƯƠNG KIM THÀNH 11/09/1973 Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình 26/06/2006 Thạc sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 ĐỖ HỒNG SÂM 12/05/1970 Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 04/04/2003 Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 DƯƠNG THỊ HỒNG THUẬN 25/02/1987 Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 29/06/2015 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 TRƯƠNG THỊ TƯ  04/01/1971 Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 04/06/2004 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 NGUYỄN THỊ QUẾ THANH  18/06/1975 Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 19/08/2003 Thạc sỹ Trung cấp Phó Bí thư

3 TRƯƠNG THỊ NHẬT LỆ 29/10/1984 Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 05/08/2014 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 NGUYỄN XUÂN HẢO 04/08/1975 Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 15/11/2002 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

 CHI BỘ PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

 CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO

 CHI BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ



2 NGUYỄN QUANG PHÚ 18/04/1970 Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 15/10/2003 Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 LÊ THỊ HẢI VÂN 02/11/1975 Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị 24/11/2006 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 19/07/1968 Thành Giang, Thanh Chương, Nghệ An 23/08/2005 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 NGUYỄN THỊ MAI HOA 28/05/1971 Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 10/04/2007 Tiến sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 PHAN VĂN THÀNH 07/10/1987 Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 19/05/2014 Tiến sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 NGUYỄN ĐẠI THĂNG 26/09/1969 Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 10/10/1999 Thạc sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 TRẦN CÔNG TRUNG 13/03/1983 Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 25/01/1914 Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 LÊ THỊ HƯƠNG 22/10/1978 Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 05/01/2013 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH

 CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 CHI BỘ PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỐI NGOẠI

 CHI BỘ PHÒNG THANH TRA - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC



TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 NGUYỄN THỊ NHƯ HÒA 28/03/1979 Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình 20/04/2011 Thạc sỹ Sơ cấp Bí thư chi bộ

2 LẠI MINH TUẤN 12/03/1979 Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 28/02/2013 Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 TRẦN THỊ THU THỦY 11/09/1977 Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình 12/01/2012 Cử nhân Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 NGUYỄN PHƯƠNG VĂN 30/3/1982 Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 25/12/2004 Tiến sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

2 NGUYỄN CHIÊU SINH 24/4/1977 Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình 05/10/2012 Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư

3 LÊ XUÂN TUÂN 19/9/1985 Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 30/07/2012 Kỹ sư Sơ cấp Ủy viên BCH

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 HOÀNG THỊ HÀ 16/08/1968 Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 10/09/1998 Thạc sỹ Cao cấp Bí thư chi bộ

 CHI BỘ PHÒNG QUẢN TRỊ

 CHI BỘ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

 CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU



TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Ngày vào 

Đảng
Trình độ

CM
Trình độ 

LLCT
Chức vụ Đảng

1 ĐẬU MẠNH HOÀN 05/06/1976 Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh 25/01/2007 Tiến sỹ Trung cấp Bí thư chi bộ


